
STT TÊN SẢN PHẨM TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
HUYỆN/T

P
BẢN TỰ CB SỐ

NGÀY 
NHẬN BẢN  

TCB
GHI CHÚ

1 Cá nục hấp Hương Thanh
HTX SX KD Hải sản Hương 
Thanh - Nhơn Lý

Lý Hòa, Nhơn Lý Quy Nhơn 29/HTXHT-NL/2021 05/01/2022

2 Tôm chua Hương Thanh
HTX SX KD Hải sản Hương 
Thanh - Nhơn Lý

Lý Hòa, Nhơn Lý Quy Nhơn 30/HTXHT-NL/2021 05/01/2022

3 Nem chua Sáu Nem Cơ sở nem, chả Hiếu
1155 Trần Hưng Đạo, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 01/CSNCH/2022 07/01/2022

4 Chả lụa Sáu Nem Cơ sở nem, chả Hiếu
1155 Trần Hưng Đạo, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 02/CSNCH/2022 07/01/2022

5 Đá viên Ông Thọ Cơ sở Ông Thọ
Thôn Lương Quang, xã 
Phước Quang

Tuy Phước 01/ÔNG THỌ/2022 07/01/2022

6
Nước uống đóng chai Ông 
Thọ

Cơ sở Ông Thọ
Thôn Lương Quang, xã 
Phước Quang

Tuy Phước 02/ÔNG THỌ/2022 07/01/2022

7
Nước mắm nhỉ 
VINFISH.JSC

Công ty CP thực phẩm Vinfish Lại Khánh Tây, Hoài Đức Hoài Nhơn 01/VINFISH/2022 07/01/2022

8
Nước mắm cá cơm 
Taquafish gia vị

Công ty CP thực phẩm Vinfish Lại Khánh Tây, Hoài Đức Hoài Nhơn 10/VINFISH/2022 07/01/2022

9
Nước mắm cá cơm Song 
Ngư thơm ngon

Công ty CP thực phẩm Vinfish Lại Khánh Tây, Hoài Đức Hoài Nhơn 09/VINFISH/2022 07/01/2022

10 Bánh kem Vy Vy Tiệm bánh Vy Vy
Số 112 đường Thanh Niên, 
phường Quang Trung

Quy Nhơn 01/TBVV/2022 10/01/2022

11
Nước uống đóng chai 
Thanh Thiết

Cơ sở Lê Văn Còi
Khu phố Thiện Chánh, 
phường Tam Quan Bắc

 Hoài Nhơn 01/CSLVC/2022 11/01/2022

12 Nước uống đóng chai H&K Cơ sở Phạm Bá Khánh Cự Tài 1, Hoài Phú Hoài Nhơn 09/CSPBK/2022 13/01/2022
13 Đá viên H&K Cơ sở Phạm Bá Khánh Cự Tài 1, Hoài Phú Hoài Nhơn 10/CSPBK/2022 13/01/2022

14 Thịt heo đen An Lão DNTN Vi Viên Hưng Nhơn, TT. An Lão An Lão
02/DNTN VI 
VIÊN/2022

13/01/2022

15 Thịt bò An Lão DNTN Vi Viên Hưng Nhơn, TT. An Lão An Lão
01/DNTN VI 
VIÊN/2022

13/01/2022

16 Bắp rang bơ
Công ty TNHH MTV SX và PP 
Phúc Hưng

16 Trần Lương, phường 
Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 01/PHÚC HƯNG/2022 13/01/2022

DANH SÁCH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2022



17
Nước uống đóng chai Vĩnh 
Lợi

Cơ sở Hồ Quang Hiếu
Thôn Phú Khương, xã Ân 
Tường Tây

Hoài Ân 01/CSHQH/2022 17/01/2022

18
Mực khô xé sợi tẩm gia vị 
Thái Tín

Cơ sở chế biến mực khô Thái Tín
Thôn Phong Thạnh, thị trấn 
Tuy Phước

Tuy Phước 01/CSCBMKTT/2022 25/01/2022

19 Cá chua
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc 
Dương

Thôn Phong Thạnh, thị trấn 
Tuy Phước

Phù Cát 01/CSNTND/2022 25/01/2022

20 Dứa An Lão
HTX Nông dược và dịch vụ TH 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 07/HTXANTOAN/2022 25/01/2022

21 Bưởi da xanh An Lão Cơ sở Đỗ Văn Minh Vạn Khánh, An Hòa An Lão
01/ĐỖ VĂN 
MINH/2022

25/01/2022

22 Nước mắm Kim Chi - Loại I DNTN nước mắm Kim Chi
Cụm CN Thanh Liêm, 
Nhơn An

An Nhơn 02/DNTNNMKC/2022 27/01/2022

23 Nước mắm Kim Chi DNTN nước mắm Kim Chi
Cụm CN Thanh Liêm, 
Nhơn An

An Nhơn 03/DNTNNMKC/2022 27/01/2022

24 Nước chấm Kim Chi DNTN nước mắm Kim Chi
Cụm CN Thanh Liêm, 
Nhơn An

An Nhơn 01/DNTNNMKC/2022 27/01/2022

25 Ruốc thịt heo Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn 04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 01/F16/2022 11/02/2022

26 Ruốc thịt bò Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn 04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 02/F16/2022 11/02/2022

27 Ruốc thịt gà Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn 04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 03/F16/2022 11/02/2022

28 Ruốc thịt lươn Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn 04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 04/F16/2022 11/02/2022

29 Ruốc thịt cá hồi Công ty CP đông lạnh Quy Nhơn 04 Phan Chu Trinh Quy Nhơn 05/F16/2022 11/02/2022

30 Nước uống đóng chai OTIS
Cơ sở sản xuất nước uống đóng 
chai Phú Hưng

Phú Hưng, Bình Tân Tây Sơn 05/CSPH/2022 11/02/2022

31 Chả cá chiên Cù Lao Xanh HTX thủy sản Nhơn Châu
Nhà văn hóa thôn Đông, xã 
Nhơn Châu

Quy Nhơn 03/HTXTSNC/2022 24/02/2022

32 Chả cá hấp Cù Lao Xanh HTX thủy sản Nhơn Châu
Nhà văn hóa thôn Đông, xã 
Nhơn Châu

Quy Nhơn 04/HTXTSNC/2022 24/02/2022

33
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị chanh dây

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 01/NKQN/2022 09/3/2022

34 Nước yến Nha đam Recover
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 02/NKQN/2022 09/3/2022



35 Nước chanh dây
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 03/NKQN/2022 09/3/2022

36
TPBS nước tăng lực strong 
hương dây tây

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 04/NKQN/2022 09/3/2022

37
TPBS nước uống tăng lực 
Chánh Thắng Redlion

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 05/NKQN/2022 09/3/2022

38
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng polymin hương vị 
chanh 

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 06/NKQN/2022 09/3/2022

39
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị cam

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 07/NKQN/2022 09/3/2022

40
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị cola

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 08/NKQN/2022 09/3/2022

41
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị xá xị

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 09/NKQN/2022 09/3/2022

42 Nước bí đao
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 10/NKQN/2022 09/3/2022

43 Nước me
Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 11/NKQN/2022 09/3/2022

44
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng Recover vị chanh 
muối

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 12/NKQN/2022 09/3/2022

45
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị dâu tây

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 13/NKQN/2022 09/3/2022

46
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị me

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 14/NKQN/2022 09/3/2022

47
TPBS nước uống tăng lực 
Chánh Thắng vị cà phê

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 15/NKQN/2022 09/3/2022

48
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị bí đao

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 16/NKQN/2022 09/3/2022

49
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị dứa

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 17/NKQN/2022 09/3/2022

50
Nước ngọt có ga Chánh 
Thắng hương vị vải

Công ty CP nước khoáng Quy 
Nhơn

Lô C1, KCN Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ

Quy Nhơn 18/NKQN/2022 09/3/2022

51 Nước mắm Ô Ngon loại II Cơ sở Phan Thị Hoài Hảo
Tổ 3, KV 7, P. Bùi Thị 
Xuân

Quy Nhơn 02/CSPTHH/2022 10/3/2022



52
Đông trùng Hạ Thảo sấy 
khô

Trung tâm thông tin - Ứng dụng 
Khoa học và Công nghệ Bình 
Định

386 Trần Hưng Đạo, P. 
Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 33/TTUDKHCN/2022 14/3/2022

53 Bột đông trùng hạ thảo
Trung tâm thông tin - Ứng dụng 
Khoa học và Công nghệ Bình 
Định

386 Trần Hưng Đạo, P. 
Trần Hưng Đạo

Quy Nhơn 34/TTUDKHCN/2022 14/3/2022

54
Trà thảo mộc - Chè dây - 
Dạ Cẩm

HTX Nông dược và DV tổng hợp 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 03/HTXANTOAN/2022 14/3/2022

55 Trà thảo mộc Diabarab
HTX Nông dược và DV tổng hợp 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 05/HTXANTOAN/2022 14/3/2022

56 Cam thảo mộc Kiên Vị
HTX Nông dược và DV tổng hợp 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 04/HTXANTOAN/2022 14/3/2022

57 Cam thảo mộc La Lang
HTX Nông dược và DV tổng hợp 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 01/HTXANTOAN/2022 14/3/2022

58 Cam thảo mộc Thắng Xin
HTX Nông dược và DV tổng hợp 
An Toàn

Thôn 1, An Toàn An Lão 02/HTXANTOAN/2022 14/3/2022

59
TPBS Ngũ cốc dinh dưỡng 
King Cereal

Công ty CP Công nghệ thực 
phẩm King Cereals

164 Xuân Diệu, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 55/CTCNTPKC/2022 23/3/2022

60 Cà phê bột Life style Cơ sở Group Life style
33 Huỳnh Thúc Kháng, P. 
Thị Nại

Quy Nhơn
01/GROUP LIFE 

STYLE/2022
23/3/2022

61 Cà phê hạtLife style Cơ sở Group Life style
33 Huỳnh Thúc Kháng, P. 
Thị Nại

Quy Nhơn
02/GROUP LIFE 

STYLE/2022
23/3/2022

62 Mực khô Phương Nhàn Cơ sở Phương Nhàn
Thôn An Quang Tây, xã 
Cát Khánh

Phù Cát 21/CSPN/2022 28/3/2022

63
Yến sào Đại Việt - Tổ yến 
chưng

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
02/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
30/03/2022

64
Yến sào Đại Việt - Tổ yến 
tinh

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
01/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
30/03/2022

65
Yến sào Đại Việt - Tổ yến 
thô

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
04/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
07/04/2022

66
Yến sào Đại Việt - Tổ yến 
ngâm rượu

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
06/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
07/04/2022

67 Nước mắm Bảy Kha HKD Huỳnh Thị Kha
Tổ 2, Tăng Long 2, P. Tam 
Quan Nam

Hoài Nhơn 01/CSHTK/2022 08/04/2022

68 Ớt khô bé nhỏ
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Thủy

Thôn Chánh Thiện, Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ 01/PHÚC THỦY/2022 08/04/2022



69 Ớt tươi bé nhỏ
Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phúc Thủy

Thôn Chánh Thiện, Mỹ 
Chánh

Phù Mỹ 02/PHÚC THỦY/2022 08/04/2022

70 Dầu phộng
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng 
Lạc

Định Thái, Vinh Quang Vĩnh Thạnh 26/HKDNTHL/2022 11/4/2022

71 Cá chua Hộ kinh doanh Ngô Thanh Minh An Mỹ, Mỹ Cát Phù Mỹ 09/HKDNTM/2022 11/4/2022

72
Yến sào Đại Việt - Yến 
đông trùng hạ thảo

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
03/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
15/4/2022

73
Yến sào Đại Việt - Yến 
đông trùng hạ thảo sấy 
thăng hoa

Công ty TNHH yến sào Đại Việt
247 Tăng Bạt Hổ, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn
05/YẾN SÀO ĐẠI 

VIỆT/2022
15/4/2022

74 Nước rau câu
HTX Dịch vụ Du lịch thủy sản 
Nhơn Hải

Bắc Hải, Nhơn Hải Quy Nhơn
01/HTXDVDLTSNH/20

22
15/4/2022

75
Nước mắm nguyên chất 
hiệu Mặt Trời

Cơ sở sản xuất thực phẩm Thiên 
Nhiên

Thôn Khánh Trạch, xã 
Hoài Mỹ

Hoài Nhơn 01/THIÊN NHIÊN/2022 19/4/2022

76 Nước ALTARA
Công ty CP nước giải khát FLC 
Nhà máy Quy Nhơn

Khu kinh tế Nhơn Hội, xã 
Nhơn Hội

Quy Nhơn 02/CTCPNGKFLC/2022 19/4/2022

77
Bánh tráng mỏng gạo lứt 
Dalop - Loại GL200

Công ty TNHH Nhân Hòa Song Khánh, Hoài Xuân Hoài Nhơn 52/CTTNHHNH/2022 21/4/2022

78 Chả lụa Hai Thanh
Cơ sở Hai Thanh hẻm 1213 Trần 
Hưng Đạo

Hẻm 1213 Trần Hưng Đạo, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 01/Haithanh/2022 26/4/2022

79 Nem chua Hai Thanh
Cơ sở Hai Thanh hẻm 1213 Trần 
Hưng Đạo

Hẻm 1213 Trần Hưng Đạo, 
phường Đống Đa

Quy Nhơn 02/Haithanh/2022 26/4/2022

80
Nước mắm Phùng Kỳ hạng 
I

Công ty TNHH Phùng Kỳ - Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm, xã Nhơn 
An

An Nhơn 27/CTPKTC/2022 28/4/2022

81 Nước chấm Tám Cồ MS 16
Công ty TNHH Phùng Kỳ - Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm, xã Nhơn 
An

An Nhơn 28/CTPKTC/2022 28/4/2022

82
Nước chấm Phùng Kỳ MS 
16

Công ty TNHH Phùng Kỳ - Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm, xã Nhơn 
An

An Nhơn 29/CTPKTC/2022 28/4/2022

83
Nước chấm Phùng Kỳ MS 
14

Công ty TNHH Phùng Kỳ - Tám 
Cồ

CCN Thanh Liêm, xã Nhơn 
An

An Nhơn 30/CTPKTC/2022 28/4/2022

84
Mực khô tẩm gia vị Kim 
Trinh

Cơ sở Kim Trinh
26 Khu QHDC Nam Sông 
Hà Thanh 

 Quy Nhơn 28/4/2022

85
Thịt vịt nguyên con đông 
lạnh

Công ty TNHH Dũng Khang Tân Lập, Nhơn Lộc An Nhơn 011/CPDK/2022 05/5/2022

86 Thịt vịt pha lóc đông lạnh Công ty TNHH Dũng Khang Tân Lập, Nhơn Lộc An Nhơn 012/CPDK/2022 05/5/2022

87 Dầu mè đen Dulah Công ty TNHH Dulah
Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân 
Hảo Đông

Hoài Ân 03/DuLah/2022 09/5/2022



88 Dầu đậu phộng Dulah Công ty TNHH Dulah
Thôn Bình Hòa Bắc, xã Ân 
Hảo Đông

Hoài Ân 04/DuLah/2022 09/5/2022

89 Nước mắm Tám Phú L1 DNTN Tám Phú 278/7 Lê Duẩn, Đập Đá An Nhơn 01/TAMPHU/2022 10/5/2022

90 Nước mắm Tám Phú Loại 2 DNTN Tám Phú 278/7 Lê Duẩn, Đập Đá An Nhơn 02/TAMPHU/2022 10/5/2022

91
Nước mắm TP loại Thượng 
hạng

DNTN Tám Phú 278/7 Lê Duẩn, Đập Đá An Nhơn 03/TAMPHU/2022 10/5/2022

92 Nước chấm Tám Phú DNTN Tám Phú 278/7 Lê Duẩn, Đập Đá An Nhơn 04/TAMPHU/2022 10/5/2022

93 Bánh tráng giòn Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 14/CSMH/2022 10/5/2022

94 Bánh tráng nhúng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 15/CSMH/2022 10/5/2022

95 Bánh tráng nước dừa Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 16/CSMH/2022 10/5/2022

96 Bánh tráng mè đen Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 17/CSMH/2022 10/5/2022

97 Bánh tráng mè vàng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 18/CSMH/2022 10/5/2022

98 Đậu bi Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 19/CSMH/2022 10/5/2022

99 Đậu xanh bóc vỏ Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 20/CSMH/2022 10/5/2022

100 Đậu trắng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 21/CSMH/2022 10/5/2022

101 Đậu phộng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 22/CSMH/2022 10/5/2022

102 Nếp cái hoa vàng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 23/CSMH/2022 10/5/2022

103 Gạo lức Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 24/CSMH/2022 10/5/2022

104 Gạo tấm Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 25/CSMH/2022 10/5/2022

105
Trứng vịt bắc thảo Minh 
Hiếu

Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 26/CSMH/2022 10/5/2022

106 Sa tế tôm Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh, Phước An Tuy Phước 25/CTTNHHPA/2022 11/05/2022

107
Bột ngũ cốc Khánh Giang 8 
loại hạt

Cơ sở ngũ cốc Khánh Giang 
Nông sản

Tổ 3, KV 7, P. Nhơn Phú Quy Nhơn 55/CSNCKG/2022 12/05/2022



108 Nước mắm Như Hoa loại 1 Cơ sở nước mắm Như Hoa
Thiện Chánh 1, P. Tam 
Quan Bắc

Hoài Nhơn 01/NHUHOA/2022 18/05/2022

109 Đậu Đỏ Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 03/MINHHIEU/2022 18/05/2022

110 Đậu xanh hạt Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 01/MINHHIEU/2022 18/05/2022

111 Đậu đen xanh lòng Cơ sở Minh Hiếu
Tổ 21, KV4, phường Đống 
Đa

Quy Nhơn 02/MINHHIEU/2022 18/05/2022

112 Cà phê hạt Brownie
Hộ kinh doanh khởi đầu mới (Le 
de but)

125 Tăng Bạt Hổ, P. Lê Lợi Quy Nhơn 32/HKDKĐM/2022 27/05/2022

113 Dầu mè Vân Nam Cơ sở Vân Nam Mỹ Hưng 1, xã Cát Hưng Phù Cát 09/CSVN/2022 27/05/2022
114 Dầu đậu phộng Vân Nam Cơ sở Vân Nam Mỹ Hưng 1, xã Cát Hưng Phù Cát 10/CSVN/2022 27/05/2022

115 Bún gạo tẻ
Cơ sở sản xuất phở gạo khô Thảo 
Nguyên

Khu phố Cửu Lợi Bắc, P. 
Tam Quan Nam

Hoài Nhơn 04/CSTN/2022 30/05/2022

116 Bún gạo lứt
Cơ sở sản xuất phở gạo khô Thảo 
Nguyên

Khu phố Cửu Lợi Bắc, P. 
Tam Quan Nam

Hoài Nhơn 05/CSTN/2022 30/05/2022

117 Bún gạo rau củ
Cơ sở sản xuất phở gạo khô Thảo 
Nguyên

Khu phố Cửu Lợi Bắc, P. 
Tam Quan Nam

Hoài Nhơn 06/CSTN/2022 30/05/2022

118 Bột diếp cá Lộc Tín
Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Lộc Tín

Khu tái định cư thôn Quảng 
Tín, Phước Lộc

Tuy Phước 03/LỘC TÍN/2022 01/06/2022

119
Nấm đông trùng hạ thảo 
khô Lộc Tín

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Lộc Tín

Khu tái định cư thôn Quảng 
Tín, Phước Lộc

Tuy Phước 02/LỘC TÍN/2022 01/06/2022

120
Nấm đông trùng hạ thảo 
tươi Lộc Tín

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Lộc Tín

Khu tái định cư thôn Quảng 
Tín, Phước Lộc

Tuy Phước 01/LỘC TÍN/2022 01/06/2022

121
TPBS rượu đông trùng hạ 
thảo Lộc Tín

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Lộc Tín

Khu tái định cư thôn Quảng 
Tín, Phước Lộc

Tuy Phước 04/LỘC TÍN/2022 01/06/2022

122 Chả lụa Đạt Cơ sở Trương Quí Đoan Khối 4, Bồng Sơn Hoài Nhơn
01/TRUONGQUIDOAN

/2022
01/06/2022

123 Nem chua Đạt Cơ sở Trương Quí Đoan Khối 4, Bồng Sơn Hoài Nhơn
02/TRUONGQUIDOAN

/2022
01/06/2022

124
Nước mắm nguyên chất cá 
cơm Ngọc Long

Cơ sở Ngọc Long Đức Phổ 1, xã Cát Minh Phù Cát 01/CSNL/2022 03/06/2022

125 Cá diêu hồng Vĩnh Thạnh Hộ kinh doanh Đăng Văn Huy
Thôn Định THị, xã Vĩnh 
Hảo

Vĩnh Thạnh 41/HKĐVH/2022 03/06/2022

126 Xoài cát Phù Cát Cơ sở xoài cát Phù Cát Tân Hóa Nam, Cát Hanh Phù Cát 38/CSXPC/2022 06/06/2022

127
Nước uống đóng chai Thiên 
Sanh

HKD Phan Huy
Trà Quang Nam, TT. Phù 
Mỹ

Phù Mỹ 01/PHANHUY/2022 07/06/2022



128
Nước mắm nhỉ Vinfish - 
Loại ĐB

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 02/Vinfish/2022 07/06/2022

129
Nước mắm nhỉ Vinfish - 
Loại thượng hạng

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 03/Vinfish/2022 07/06/2022

130
Nước mắm cá cơm 
Taquafish - Loại đặc biệt

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 04/Vinfish/2022 07/06/2022

131
Nước mắm nguyên chất 
Taquafish 

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 05/Vinfish/2022 07/06/2022

132
Nước mắm cá cơm 
Taquafish - Loại thượng 
hạng

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 06/Vinfish/2022 07/06/2022

133
Nước mắm cá cơm 
Taquafish vị truyền thống

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 07/Vinfish/2022 07/06/2022

134
Nước mắm cá cơm 
Taquafish đậm đà

Công ty cổ phần thực phẩm 
Vinfish

Khu phố Lại Khánh Tây, P. 
Hoài Đức

Hoài Nhơn 08/Vinfish/2022 07/06/2022

135 Nước uống đóng chai Xavia Cơ sở Phương Mai
Thôn Phú Hậu, xã Cát 
Chanh

Phù Cát 01/CSPM/2022 07/06/2022

136 Đá viên Cơ sở Phương Mai
Thôn Phú Hậu, xã Cát 
Chanh

Phù Cát 02/CSPM/2022 07/06/2022

137 Nem Mộc Lan Cơ sở nem chả Mộc Lan Hanh Quang, Phước Lộc Tuy Phước 01/Moclan/2022 09/06/2022
138 Tré Mộc Lan Cơ sở nem chả Mộc Lan Hanh Quang, Phước Lộc Tuy Phước 02/Moclan/2022 09/06/2022

139 Gạo lức Công ty TNHH TH Tuyết Minh
231/67/34/10 Tây Sơn, P. 
Quang Trung

Quy Nhơn
16/CTTNHHTHTM/202

2
13/06/2022

140 Cơm cháy Công ty TNHH TH Tuyết Minh
231/67/34/10 Tây Sơn, P. 
Quang Trung

Quy Nhơn
15/CTTNHHTHTM/202

2
13/06/2022

141 Chả ram tôm Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 01/CHNLXN/2022 13/06/2022

142 Chả cá chiên Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 02/CHNLXN/2022 13/06/2022

143 Chả cá hấp Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 03/CHNLXN/2022 13/06/2022

144 Mực khô Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 04/CHNLXN/2022 13/06/2022

145 Mực một nắng Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 05/CHNLXN/2022 13/06/2022

146
Cá ngừ đại dương Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 06/CHNLXN/2022 13/06/2022



147 Mực rim Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 07/CHNLXN/2022 13/06/2022

148 Mực tẩm gia vị Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 08/CHNLXN/2022 13/06/2022

149
Ghẹ sữa tẩm gia vị Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 09/CHNLXN/2022 13/06/2022

150
Cá thiều tẩm gia vị Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 10/CHNLXN/2022 13/06/2022

151 Cá thu mặn Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 11/CHNLXN/2022 13/06/2022

152 Tôm khô Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 12/CHNLXN/2022 13/06/2022

153 Tôm chua ngọt Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 13/CHNLXN/2022 13/06/2022

154
Thịt heo Thảo Mộc Ngọc 
Liễu

Công ty TNHH Bảo Châu Hoài 
Ân

Đội 4, thôn Khoa Trường, 
xã Ân Đức

Hoài Ân 14/CTBCHA/2022 15/06/2022

155 Nấm rơm
Trang trại tổng hợp Phong 
Quang

Hòa Đại, Cát Hiệp Phù Cát 08/TTTHPQ/2022 16/06/2022

156 Nấm bào ngư Cơ sở Trần Đình Hướng Hòa Đại, Cát Hiệp Phù Cát 18/CSTĐH/2022 16/06/2022

157 Bình nhựa Pet
Công ty TNHH SX&TM Nhựa 
Tứ Hợp Nhất

Tổ 9, KV 8, P. Nhơn Phú Quy Nhơn 02/Tuhopnhat/2022 16/06/2022

158 Cà phê phin G-life Coffee
Công ty TNHH SXTM & DV 
Newlife

29 Bùi Đức Sơn, P. Đống 
Đa

Quy Nhơn 02/Newlife/2022 21/06/2022

159 Sốt Socola tươi Cơ sở Green Foods
44/4 Trần Hưng Đạo, P. 
Hải Cảng

Quy Nhơn
01/GREENFOODS/202

2
21/06/2022

160 Bánh tráng gạo Phúc Nhân Cơ sở Lê Hữu Ý Trường Cửu, Nhơn Lộc An Nhơn 15/CSLHY/2022 21/06/2022
161 Cà phê hạt N5 Cơ sở N5 Tân Thuận, Phước Thuận Tuy Phước 01/N5/2022 27/06/2022
162 Cà phê bột N5 Cơ sở N5 Tân Thuận, Phước Thuận Tuy Phước 02/N5/2022 27/06/2022

163 Bia Quy Nhơn
Chi nhánh công ty CP Bia Sài 
Gòn-Miền Trung tại Quy Nhơn

Khu CN Phú Tài, P. Trần 
Quang Diệu

Quy Nhơn 03/SQB/2022 27/06/2022

164
TPBS Bột diếp cá đông 
trùng hạ thảo Lộc Tín

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 
Lộc Tín

Khu tái định cư thôn Quảng 
Tín, Phước Lộc

Tuy Phước 05/LỘC TÍN/2022 01/07/2022

165 Chả lụa Kim Chi Cơ sở nem chả Kim Chi
Bùi Thị Xuân, TT. Tăng 
Bạt Hổ

Hoài Ân 01/KIMCHI/2022 06/07/2022

166 Mực đất rim Đặc sản Miền Trung Thịnh Phát 22A Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 01/THINHPHAT/2022 06/07/2022
167 Mắm tép nguyên chất Đặc sản Miền Trung Thịnh Phát 22A Tăng Bạt Hổ Quy Nhơn 02/THINHPHAT/2022 06/07/2022
168 Rượu bàu đá gạo Văn Dần Cơ sở Đinh Văn Dần Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSĐVD/2022 07/07/2022



169 Rượu bàu đá nếp Văn Dần Cơ sở Đinh Văn Dần Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSĐVD/2022 07/07/2022
170 Rượu bàu đá gạo 2 Đủ Cơ sở Đặng Thị Thu Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSĐTT/2022 07/07/2022
171 Rượu bàu đá gạo 9 Đợi Cơ sở Nguyễn Đợi Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSNĐ/2022 07/07/2022
172 Rượu bàu đá nếp 9 Đợi Cơ sở Nguyễn Đợi Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSNĐ/2022 07/07/2022

173
Rượu bàu đá gạo Năm 
Phượng

Cơ sở Nguyễn Thị Năm Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSNTN/2022 07/07/2022

174
Rượu bàu đá nếp Năm 
Phượng

Cơ sở Nguyễn Thị Năm Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSNTN/2022 07/07/2022

175
Rượu bàu đá đậu xanh Năm 
Phượng

Cơ sở Nguyễn Thị Năm Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSNTN/2022 07/07/2022

176 Rượu bàu đá gạo Bốn Vinh Cơ sở Phạm Thị Vinh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSPTV/2022 07/07/2022
177 Rượu bàu đá nếp Bốn Vinh Cơ sở Phạm Thị Vinh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSPTV/2022 07/07/2022

178
Rượu bàu đá đậu xanh Bốn 
Vinh

Cơ sở Phạm Thị Vinh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSPTV/2022 07/07/2022

179 Rượu bàu đá gạo Thiện Yến Cơ sở Huỳnh Thị Thanh Yến Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSHTTY/2022 07/07/2022

180 Rượu bàu đá nếp Thiện Yến Cơ sở Huỳnh Thị Thanh Yến Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSHTTY/2022 07/07/2022

181
Rượu bàu đá đậu xanh 
Thiện Yến

Cơ sở Huỳnh Thị Thanh Yến Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSHTTY/2022 07/07/2022

182 Rượu bàu đá gạo Hiền Cơ sở Lê Đình Ưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSLĐU/2022 07/07/2022

183 Rượu bàu đá đậu xanh Hiền Cơ sở Lê Đình Ưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSLĐU/2022 07/07/2022

184 Rượu bàu đá nếp Hiền Cơ sở Lê Đình Ưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSLĐU/2022 07/07/2022
185 Đá viên Cơ sở Thái Văn Lợi Thạch Bàn Tây, Cát Sơn Phù Cát 01/CSTVL/2022 07/07/2022

186
Rượu bàu đá nếp Hoa 
Thưởng

Cơ sở Lê Văn Thưởng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 46/CSLVT/2022 07/07/2022

187
Rượu bàu đá đậu xanh Hoa 
Thưởng

Cơ sở Lê Văn Thưởng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 46/CSLVT/2022 07/07/2022

188 Rượu bàu đá gạo Quốc Việt Cơ sở Phạm Văn Anh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSPVA/2022 07/07/2022

189
Rượu bàu đá đậu xanh 
Quốc Việt

Cơ sở Phạm Văn Anh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSPVA/2022 07/07/2022

190 Rượu bàu đá nếp Quốc Việt Cơ sở Phạm Văn Anh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSPVA/2022 07/07/2022

191 Rượu bàu đá gạo Ba Hưng Cơ sở Lê Mạnh Hưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSLMH/2022 07/07/2022



192
Rượu bàu đá đậu xanh Ba 
Hưng

Cơ sở Lê Mạnh Hưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSLMH/2022 07/07/2022

193 Rượu bàu đá nếp Ba Hưng Cơ sở Lê Mạnh Hưng Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSLMH/2022 07/07/2022

194
Rượu bàu đá gạo Kim 
Cương

Cơ sở Trần Văn Chương Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSTVC/2022 07/07/2022

195
Rượu bàu đá nếp Kim 
Cương

Cơ sở Trần Văn Chương Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 02/CSTVC/2022 07/07/2022

196
Rượu bàu đá đậu xanh Kim 
Cương

Cơ sở Trần Văn Chương Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 03/CSTVC/2022 07/07/2022

197
Rượu bàu đá gạo Ngọc 
Khôi

Cơ sở Nguyễn Ngọc Khôi Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSNNK/2022 07/07/2022

198 Rượu bàu đá gạo 5 Thương Cơ sở Nguyễn Ngọc Thương Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSNNT/2022 07/07/2022

199
Rượu bàu đá gạo Văn 
Khanh

Cơ sơ Trần Văn Khanh Cù Lâm, Nhơn Lộc An Nhơn 01/CSTVK/2022 07/07/2022

200
Chả ram tôm đất Cô Ba 
Lâm

Chả ram tôm đất Cô Ba Lâm Thắng Công, Nhơn Phúc An Nhơn 015/CSCRCBL/2022 08/07/2022

201 Yến sào tinh chế Thiên Hân Cơ sở Yến Sào Thiên Hân
29/2 Ngô Mây, P. Nguyễn 
Văn Cừ

Quy Nhơn 19/CSYSTH/2022 08/07/2022

202 Yến sào thô Thiên Hân Cơ sở Yến Sào Thiên Hân
29/2 Ngô Mây, P. Nguyễn 
Văn Cừ

Quy Nhơn 20/CSYSTH/2022 08/07/2022

203 Trứng chim trĩ Cơ sở Tô Vũ Thành Tín Vạn Hội, Ân Tín Hoài Ân
01/TOVUTHANHTIN/2

022
11/07/2022

204 Cá Diêu Hồng HKD Nguyễn Văn Điều Hưng Mỹ 2, Cát Hưng Phù Cát 51/HKDNVĐ/2022 18/07/2022

205 Dầu mè Thượng Giang
HTX Nông nghiệp Thượng 
Giang

Thượng Giang 1, xã Tây 
Giang

Tây Sơn 19/HTXNNTG/2022 18/07/2022

206 Dầu phộng Thượng Giang
HTX Nông nghiệp Thượng 
Giang

Thượng Giang 1, xã Tây 
Giang

Tây Sơn 20/HTXNNTG/2022 18/07/2022

207 Rượu nước nóng Công ty TNHH Springchi
Thôn Vĩnh Trường, xã Tây 
Giang

Tây Sơn 31/CTSPRINGCHI/2022 19/07/2022

208 Đá viên Thủy Lâm
Cơ sở sản xuất đá viên tinh khiết 
Thủy Lâm

Đông An, Mỹ Chánh Phù Mỹ 01/THUYLAM/2022 19/07/2022

209 Chả ram chay Sáu Dũng Cơ sở chả ram Sáu Dũng
Lô 11M Khu QHDC đường 
Võ Thị Sáu, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 01/SAUDUNG/2022 19/07/2022

210 Cà phê nguyên chất Mượt HKD cà phê Hương Trầm
Khu phố Công Thạnh, P. 
Tam Quan Bắc

Hoài Nhơn 01/Hương Trầm/2022 20/07/2022



211
Đậu đen xanh lòng An Phú 
Quý 

Công ty TNHH cà phê An Phú 
Quý

KP. Liêm Bình, P. Bồng 
Sơn

TX. Hoài 
Nhơn

01/An Phú Quý/2022 20/07/2022

212
Gu's Coffee cà phê nguyên 
chất rang Mộc

Công ty TNHH cà phê An Phú 
Quý

KP. Liêm Bình, P. Bồng 
Sơn

TX. Hoài 
Nhơn

02/An Phú Quý/2022 20/07/2022

213
Nước uống đóng chai 
Quang Đại

Cơ sở Quang Đại Hưng Lạc, Mỹ Thành Phù Mỹ 01/CSQĐ/2022 21/07/2022

214
Bánh tráng nước cốt dừa mè 
đen

Cơ sở Việt An Foods Đông Bình, Nhơn Thọ An Nhơn
01/VIET AN 
FOODS/2022

22/7//2022

215 Bánh tráng nướng mè đen Cơ sở Việt An Foods Đông Bình, Nhơn Thọ An Nhơn
01/VIET AN 
FOODS/2022

22/7//2022

216 Bánh tráng gạo mè đen Cơ sở Việt An Foods Đông Bình, Nhơn Thọ An Nhơn
01/VIET AN 
FOODS/2022

22/7//2022

217 Bánh tráng gạo Cơ sở Việt An Foods Đông Bình, Nhơn Thọ An Nhơn
01/VIET AN 
FOODS/2022

22/7//2022

218
Nước uống đóng chai H & 
H

Cơ sở Lê Tùng Lê Trà Cong, An Hòa An Lão 21/CSLTL/2022 26/07/2022

219
Yến sào tinh chế Bidinest 
Bình Định

Cơ sở yến sào cao cấp Bidinest 
Bình Định

525B Nguyễn Thái Học, P. 
Nguyễn Văn Cừ

Quy Nhơn 09/YSCCBĐ/2022 26/07/2022

220
PGTP tinh bột sắn biến tính 
- Acetylated Distarch 
Adipate

Công ty TNHH Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

KCN Nhơn Hội, thuộc 
KKT Nhơn Hội, xã Nhơn 
Hội

Quy Nhơn 01/MINH DUONG/2022 27/07/2022

221
PGTP tinh bột sắn biến tính 
- Acetylated Distarch 
phosphate

Công ty TNHH Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

KCN Nhơn Hội, thuộc 
KKT Nhơn Hội, xã Nhơn 
Hội

Quy Nhơn 02/MINH DUONG/2022 27/07/2022

222
PGTP tinh bột hồ hóa - 
pregelatinzed starch

Công ty TNHH Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

KCN Nhơn Hội, thuộc 
KKT Nhơn Hội, xã Nhơn 
Hội

Quy Nhơn 03/MINH DUONG/2022 27/07/2022

223
PGTP tinh bột sắn biến tính 
Starch Acetate

Công ty TNHH Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

KCN Nhơn Hội, thuộc 
KKT Nhơn Hội, xã Nhơn 
Hội

Quy Nhơn 04/MINH DUONG/2022 27/07/2022

224
Tinh bột sắn - Native 
Tapioca starch

Công ty TNHH Sinh Hóa Minh 
Dương Việt Nam

KCN Nhơn Hội, thuộc 
KKT Nhơn Hội, xã Nhơn 
Hội

Quy Nhơn 05/MINH DUONG/2022 27/07/2022

225 Đá viên Cơ sở Tô Ngọc Minh Thiện Chánh, Mỹ Chánh  Phù Mỹ
01/TO NGOC 
MINH/2022

03/08/2022

226 Kẹo đậu phộng Cơ sở Hoa Mai 1
Thôn Diêu Trì, TT. Diêu 
Trì

Tuy Phước 02/SAOMAI/2022 05/08/2022



227
Bột ngũ cốc Cô Ba Bình 
Định

Cơ sở ngũ cốc- trà hoa Cô Ba 
Bình Định

Tổ Thanh Lương, Cự Lễ, 
Hoài Hảo

Hoài Nhơn
01/Cơ sở ngũ cốc-Trà 

hoa cô Ba Bình 
Định/2022

05/08/2022

228
Trà gạo lứt hoa nhài Cô Ba 
Bình Định

Cơ sở ngũ cốc- trà hoa Cô Ba 
Bình Định

Tổ Thanh Lương, Cự Lễ, 
Hoài Hảo

Hoài Nhơn
02/Cơ sở ngũ cốc-Trà 

hoa cô Ba Bình 
Định/2022

05/08/2022

229 Thịt chim Trỉ Thành Tín Cơ sở Tô Vũ Thành Tín
Đội 7, thôn Vạn Hội 1, xã 
Ân Tín

Hoài Ân
02/CƠ SỞ TÔ VŨ 
THÀNH TÍN/2022

05/08/2022

230
Nước mắm truyền thống 
Thịnh Việt

HKD Phan Thị Cảm
Đường Lê Văn Lương, tổ 
2, KV2, Tam Quan

Hoài Nhơn
01/PHAN THỊ 

CỎN/2022
05/08/2022

231 Chả mực giã tay Cơ sở chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44+45+46+47) phía 
Đông đường Điện Biên 
Phủ, P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 55/CSTV2/2022 08/08/2022

232
Nưóc mắm nguyên chất cá 
cơm Thái An

Cơ sở nước mắm Thái An Đề Gi
Thôn Phú Long, xã Cát 
Khánh

Phù Cát 01/CSNMTA/2022 08/08/2022

233 Cam xoàn Làng Cam HKD Anh Dũng Thôn 1, xã Bình Nghi Tây Sơn 38/HKDAD/2022 12/08/2022
234 Bưởi da xanh Làng Cam HKD Anh Dũng Thôn 1, xã Bình Nghi Tây Sơn 39/HKDAD/2023 13/08/2022
235 Quyết đường Làng Cam HKD Anh Dũng Thôn 1, xã Bình Nghi Tây Sơn 40/HKDAD/2024 14/08/2022

236 Bưởi da xanh Mộng Hoa HKD Phan Thị Mộng Hoa
Thôn Hòa Sơn, xã Bình 
Tường

Tây Sơn 49/HKDPTMH/2022 12/08/2022

237
Nước uống đóng chai Water 
Jelly

Cơ sở Quốc Huy Xuân Bình, Mỹ An Phù Mỹ 01/CSQH/2022 23/08/2022

238 Đá viên Cơ sở Quốc Huy Xuân Bình, Mỹ An Phù Mỹ 02/CSQH/2022 23/08/2022

239
Rượu vang khoai lang 
Belifoods

Công ty TNHH thực phẩm 
Trương Gia

Thôn Ngọc Thạnh, xã 
Nhơn Thọ

An Nhơn 01/TG/2022 29/08/2022

240 Rượu đế Belifoods
Công ty TNHH thực phẩm 
Trương Gia

Thôn Ngọc Thạnh, xã 
Nhơn Thọ

An Nhơn 02/TG/2022 29/08/2022

241 Dừa xiêm Cát Hanh Cơ sở Nguyễn Thanh
Thôn Vĩnh Long, xã Cát 
Hanh

Phù Cát 18/CSNT/2022 29/08/2022

242
Cá cơm mồm một nắng 
Ngọc Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 14/CHNLXN/2022 29/08/2022

243
Cơm trắng sấy giòn Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 15/CHNLXN/2022 29/08/2022

244 Cá chỉ vàng rim Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 16/CHNLXN/2022 29/08/2022

245 Cá mai sốt gia vị Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 17/CHNLXN/2022 29/08/2022



246 Cá lao rim Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 18/CHNLXN/2022 29/08/2022

247
Mực sợi tẩm nước dừa 
Ngọc Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 19/CHNLXN/2022 29/08/2022

248 Rong biển khô Ngọc Liên
Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 20/CHNLXN/2022 29/08/2022

249
Cơm sấy chà bông Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 21/CHNLXN/2022 29/08/2022

250
Bánh tráng nước dừa Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 22/CHNLXN/2022 29/08/2022

251
Bánh tráng khoai lang Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 23/CHNLXN/2022 29/08/2022

252
Bánh tráng mè trắng Ngọc 
Liên

Cửa hàng đặc sản Quy Nhơn - 
Ngọc Liên xứ nẫu

383B Nguyễn Huệ, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 24/CHNLXN/2022 29/08/2022

253 Nước uống đóng chai Lada
Công ty TNHH TM và DV Lạc 
Đà

454/7 Tây Sơn, P. Quang 
Trung

Quy Nhơn 17/CTTMDVLĐ/2022 30/08/2022

254 Chả cá thác lác Ái Nhi Cơ sở Ái Nhi
Thôn Du Tự, TT. Tăng Bạt 
Hổ

Hoài Ân 01/ÁI NHI/2022 14/09/2022

255 Chả ram tôm đất Ái Nhi Cơ sở Ái Nhi
Thôn Du Tự, TT. Tăng Bạt 
Hổ

Hoài Ân 02/ÁI NHI/2022 14/09/2022

256
Thanh cơm lứt ngũ cốc chà 
bông

Cơ sở Ái Nhi
Thôn Du Tự, TT. Tăng Bạt 
Hổ

Hoài Ân 03/ÁI NHI/2022 14/09/2022

257 Đá viên Cơ sở Nguyễn Phương Trà
Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ 
An

Phù Mỹ
01/NGUYỄN PHƯƠNG 

TRÀ/2022
15/09/2022

258 Chả cá hấp 7 Nuôi Cở sở Phan Thị Hạnh
163 Lê Văn Hưu, P. Hải 
Cảng

Quy Nhơn
01/PHAN THỊ 
HẠNH/2022

15/09/2022

259 Chả cá chiên 7 Nuôi Cở sở Phan Thị Hạnh
163 Lê Văn Hưu, P. Hải 
Cảng

Quy Nhơn
02/PHAN THỊ 
HẠNH/2022

15/09/2022

260
Nước uống đóng chai 
Mitech

Công ty TNHH SX TM DV Hy 
Vọng

Tổ 7, KV 2, P. Trần Quang 
Diệu

Quy Nhơn 01/Hi Vọng/2022 26/09/2022

261
Nước uống đóng chai 
Phương Linh

DNTN Phương Linh
Km 58, QL 19, Thượng 
Sơn, Tây Thuận

 Tây Sơn 01/Phương Linh/2022 26/09/2022

262 Cội Coffee
Công ty TNHH SX TH Phúc An 
Khang

876/10 Hùng Vương, P. 
Nhơn Phú

Quy Nhơn
05/CTTNHHSXTHPAK

/2022
29/09/2022

263 Đá viên HKD Trịnh Thị Lệ Kiều
Xóm 2, thôn Thuận Nhứt, 
xã Bình Thuận

Tây Sơn 01/HKDTTLK/2022 30/09/2022



264 Bánh tráng dừa Ba Quan HKD Lê Thị Hiệp
QL 1A (thôn Phụng Du), xã 
Hoài Hảo

Hoài Nhơn 03/HKDLTH/2022 03/10/2022

265
Rượu gạo Thành Đạt - Tây 
Sơn

Cơ sở Thành Đạt
60 Nguyễn Chánh, P. Thị 
Nại

Quy Nhơn 01/CSTĐ/2022 07/10/2022

266 Đá viên Tấn Sinh Cơ sở Nguyễn Tấn Sinh
Xuân Bình Nam, Mỹ 
Thành

Phù Mỹ 11/CSNTS/2022 11/10/2022

267
Mực sợi tẩm nước cốt dừa 
Cô Dư

Cơ sở Cô Dư
07 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 05/CSCD/2022 11/10/2022

268 Cá mai sốt chanh cô Dư Cơ sở Cô Dư 8 Ngô Văn Sở, P. Trần Phú Quy Nhơn 06/CSCD/2022 11/10/2022
269 Ghẹ sữa rim Cô Dư Cơ sở Cô Dư 9 Ngô Văn Sở, P. Trần Phú Quy Nhơn 07/CSCD/2022 11/10/2022

270 Cá thiều tẩm gia vị Cô Dư Cơ sở Cô Dư
10 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 08/CSCD/2022 11/10/2022

271 Gà xé lá chanh Cô Dư Cơ sở Cô Dư
11 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 09/CSCD/2022 11/10/2022

272
Mật ong bộng ông Hiểu 
Hoài Ân

Đại lý Hiểu Tâm Thanh Lương, Ân Tín Hoài Ân 25/ĐLHT/2022 21/10/2022

273
Nấm đông trùng hạ thảo 
Cordyceps Militaris Nhân 
Tâm

Công ty TNHH Tâm Tâm Phát Cảnh An 2, Phước Thành Tuy Phước 18/CTTNHHTTP/2022 21/10/2022

274
Nước khoáng thiên nhiên 
The Life

Công ty cổ phần nước khoáng 
Quy Nhơn

Lô C1-1, KCN Long Mỹ, 
xã Phước Mỹ

Quy Nhơn 20/NKQN/2022 25/10/2022

275
TPBS nước tăng lực vị cà 
phê Strong

Công ty cổ phần nước khoáng 
Quy Nhơn

Lô C1-1, KCN Long Mỹ, 
xã Phước Mỹ

Quy Nhơn 19/NKQN/2022 25/10/2022

276 Nấm rơm Long Vinh
Cơ sở sản xuất lươn giống Long 
Vinh

Thọ Ngĩa, Phước Nghĩa Tuy Phước 09/CSSXLV/2022 25/10/2022

277 Lươn Long Vinh
Cơ sở sản xuất lươn giống Long 
Vinh

Thọ Ngĩa, Phước Nghĩa Tuy Phước 10/CSSXLV/2022 25/10/2022

278 Yến sào Bảo Khánh HKD Bảo Khánh Lộc Ngãi, Phước Quang Tuy Phước 30/HKDBK/2022 25/10/2022
279 Yến sào Sáu Hồng HKD Phan Văn Sáu Thanh Liêm, Nhơn An An Nhơn 31/HKDPVS/2022 27/10/2022
280 Cá bống tượng Mỹ Thắng HKD Nguyễn Phưởng Thôn 11, xã Mỹ Thắng Phù Mỹ 12/HKDNP/2022 27/10/2022

281 Nước cốt dừa Thanh Hương Cơ sở Tú Dừa
Dương Liễu Tây, TT. Bình 
Dương

Phù Mỹ 01/TÚ DỪA/2022 31/10/2022

282
Dầu đậu phộng Cảnh 
Dương

Cơ sở Bến Đá
Thôn Bình Đê, xã Hoài 
Châu Bắc

Hoài Nhơn 06/CSBĐ/2022 31/10/2022

283 NUĐC AEVASHVM Cơ sở Nguyễn Thị Sương Giao Hội 2, Hoài Tân Hoài Nhơn
01/NGUYENTHISUON

G/2022
31/10/2022



284 Nếp bàu Chánh Trạch HKD Phạm Văn Thọ Chánh Trạch 3, xã Mỹ THọ Phù Mỹ 25/HKDPVT/2022 31/10/2022

285 Nưóc mắm Thủy Tài Cơ sở Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít, TT. Ngô 
Mây

Phù Cát 25/CSTT/2022 31/10/2022

286 Nước chấm Thủy Tài Cơ sở Thủy Tài
Cụm CN Gò Mít, TT. Ngô 
Mây

Phù Cát 26/CSTT/2022 31/10/2022

287
Rượu Bàu Đá hạ thổ Sâm 
Nhung

Cơ sở Thiên Phú Long Mỹ Phú Đông, Mỹ Lợi Phù Mỹ 02/CSTPL/2022 31/10/2022

288
Nước uống đóng chai Hiền 
Hòa

Cơ sở Hàn Thị Lùn
Thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong

An Nhơn 01/CSHTL/2022 08/11/2022

289 Đá viên Hiền Hòa Cơ sở Hàn Thị Lùn
Thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong

An Nhơn 02/CSHTL/2022 08/11/2022

290 Đá viên Thành Đạt
Cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết 
Thành Đạt

Lô số 5, khu A1, khu 
QHDC phía Bắc làng SOS, 
P. Nhơn Bình

Quy Nhơn 12/CSTĐ/2022 10/11/2022

291
Nước uống đóng chai 
Phương Mai

Cơ sở sản xuất Nguyên Anh
Thôn Thắng Kiên, xã Cát 
Khánh

Phù Cát 01/CSSXNA/2022 11/11/2022

292
Khô cá chỉ vàng tẩm gia vị 
Cô Dư

Cơ sở Cô Dư
07 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 10/CSCD/2022 14/11/2022

293 Khô cá bò tẩm gia vị Cô Dư Cơ sở Cô Dư
07 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 11/CSCD/2022 14/11/2022

294
Khô cá lao tẩm gia vị Cô 
Dư

Cơ sở Cô Dư
07 Ngô Văn Sở, P. Trần 
Phú

Quy Nhơn 12/CSCD/2022 14/11/2022

295
Chả ram tôm đất Thanh 
Hiền

Cơ sở chả ram tôm đất Thanh 
Hiền

322 Lê Thanh Nghị, P. 
Đống Đa

Quy Nhơn 01/THANH HIỀN/2022 14/11/2022

296 Đá viên Cơ sở Phạm Thị Thảo Đại Thuận, Mỹ Hiệp Phù Mỹ
01/PHẠM THỊ 

THẢO/2022
14/11/2022

297
Nước mắm nguyên chất cá 
cơm Bé Ba

Cơ sở Bé Ba An Quang Tây, Cát Khánh Phù Cát 01/BÉ BA/2022 17/11/2022

298 Chả lụa Sinh Hường Cơ sở Tôn Sinh
KV Tiên Hội, P. Nhơn 
Thành

An Nhơn 01/TÔN SINH/2022 17/11/2022

299 Đường Phèn Thanh Thúy Cơ sở Lê Thị Thanh Thúy
91/11 Trường Chinh, P. 
Nhơn Hưng

An Nhơn 01/THANH THÚY/2022 17/11/2022

300 Tổ yến thô Cơ sở Mộc Miên Quán
16 - 18 Diên Hồng, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 01/CSMMQ/2022 22/11/2022

301 Tổ yến tinh chế Cơ sở Mộc Miên Quán
16 - 18 Diên Hồng, P. Lý 
Thường Kiệt

Quy Nhơn 02/CSMMQ/2022 22/11/2022



302 Chả lụa Ngọc Hương Cơ sở Ngọc Hương
Thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong

An Nhơn 52/CSNH/2022 25/11/2022

303 Nem chua Ngọc Hương Cơ sở Ngọc Hương
Thôn Liêm Định, xã Nhơn 
Phong

An Nhơn 53/CSNH/2023 25/11/2022

304
Mực khô cán mỏng Phương 
Dung

Công ty TNHH chế biến Hải sản 
Tư Anh

Lô F13 khu QHDC Đông 
đường Điện Biên Phủ, P. 
Nhơn Bình

Quy Nhơn 28/CTCBHSTA/2022 25/11/2022

305
Mực sợi tẩm gia vị Hiếu 
Thiên

Cơ sở Hiếu Thiên
Trung Tín 1, TT. Tuy 
Phước

Tuy Phước 01/HIẾU THIÊN/2022 01/12/2022

306 Tré Xuân Sang Cơ sở Trần Thị Xuân
06 Nguyễn Khuyến, P. 
Bình Định

An Nhơn
01/TRẦN THỊ 
XUÂN/2022

01/12/2022

307 Cà phê hạt rang Mộc
Công ty TNHH cà phê Nguyên 
Hưng

Lô 21 đường số 10 Khu tái 
định cư Bắc sông Hà 
Thanh, P. Đống Đa

Quy Nhơn 2589/CTCPNH/2022 08/12/2022

308 Hành phi Ngọc Liên Cơ sở Lưu Trọng Đạo Hiệp An, Mỹ An Phù Mỹ 01/CSLTĐ/2022 09/12/2022

309 Chả lụa Kiên Đức Cơ sở Tăng Thành Kiên
KP Tân Thành, Tam Quan 
Bắc

Hoài Nhơn
01/TĂNG THÀNH 

KIÊN/2022
09/12/2022

310 Bò khô Thắng Cơ sở Thắng
236B Bạch Đặng, P. Trần 
Hưng Đạo

Quy Nhơn 07/CST/2022 09/12/2022

311
Bánh tráng nhúng Hương 
Giang

Cơ sở Hương Giang Phú Kim, Cát Trinh Phù Cát 25/CSHG/2022 09/12/2022

312
Bánh tráng cuốn chả ram 
Hương Giang

Cơ sở Hương Giang Phú Kim, Cát Trinh Phù Cát 26/CSHG/2023 09/12/2022

313
Bánh tráng mè Hương 
Giang

Cơ sở Hương Giang Phú Kim, Cát Trinh Phù Cát 27/CSHG/2024 09/12/2022

314 Trà ô long Mai Thảo Công ty TNHH Trà Mai Thảo
964 Hùng Vương, P. Nhơn 
Phú

Quy Nhơn 25/CTTMT/2022 16/12/2022

315 Trà Bắc Mai Thảo Công ty TNHH Trà Mai Thảo
964 Hùng Vương, P. Nhơn 
Phú

Quy Nhơn 26/CTTMT/2022 16/12/2022

316
Trà nụ hoa hòe túi lọc 
Dulah

Cơ sở 2 - Công ty TNHH Dulah
Bình Hòa Bắc, Ân Hảo 
Đông

Hoài Ân 04/DuLah/2022 19/12/2022

317
Chả ram tôm đất Ngọc 
Hùng

Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu, P. Lê 
Lợi

Quy Nhơn 08/CSNH/2022 21/12/2022

318 Coffee Moka Thao
Cơ sở cà phê Mô Ka Thao - 
Coffee Moka Thao 

Tổ 2, KP. 7, P. Nhơn Phú Quy Nhơn 01/MOKATHAO/2022 23/12/2022

319 Tôm khô Tâm Trí
Siêu thị đặc sản Bình Định Tâm 
Trí

05 Nguyễn Huệ, P. Hải 
Cảng

Quy Nhơn 01/TÂM TRÍ/2022 23/12/2022



320 Rong biển khô Tâm Trí
Siêu thị đặc sản Bình Định Tâm 
Trí

05 Nguyễn Huệ, P. Hải 
Cảng

Quy Nhơn 02/TÂM TRÍ/2022 23/12/2022

321 Rượu trắng
Công ty TNHH TM DV Trung 
Hương

Xóm 2, thôn An Hòa, xã 
Nhơn Khánh

An Nhơn 01/CTTH/2022 30/12/2022

322
Rượu đông trùng hạ thảo 
Nhân Tâm

Tông ty TNHH Tâm Tâm Phát Cảnh An 2, Phước Thành Tuy Phước 19/CTTNHHTTP/2022 30/12/2022

323
Rượu bàu đá nếp Văn 
Khanh

Cơ sở Trần Văn Khanh
Làng nghề rượu Bàu đá 
(Thôn Cù Lâm, xã Nhơn 
Lộc)

An Nhơn 02/CSTVK/2022 30/12/2022

324
Rượu bàu đá đậu xanh Văn 
Khanh

Cơ sở Trần Văn Khanh
Làng nghề rượu Bàu đá 
(Thôn Cù Lâm, xã Nhơn 
Lộc)

An Nhơn 03/CSTVK/2022 30/12/2022

325 Nấm bào ngư Thiện Kiên
Cơ sở sản xuát nấm sạch Thiện 
Kiên

Trường An, Mỹ Quang Phù Mỹ1 19/CSTK/2022 30/12/2022


